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Ngay từ năm 1997, khi nhìn thấy nguy cơ hẫng hụt đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản (cả về số lượng và chất lượng) của các trường đại học và các viện nghiên cứu trong cả nước, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐHQHGN đã đề xuất dự án Đào tạo cử nhân khoa học tài năng với mục tiêu ngắn hạn là: thu hút những học sinh giỏi vào học các ngành khoa học cơ bản để đào tạo họ thành những cử nhân tài năng, trực tiếp tạo nguồn đầu vào chất lượng cao, kịp thời đáp ứng cho chương trình đào tạo sau đại học, các chương trình hợp tác liên kết quốc tế về khoa học và sau đại học, nhằm sớm xây dựng thành công đội ngũ cán bộ giảng dạy vừa đạt trình độ cao vừa có khả năng hội nhập quốc tế của Trường ta cũng như của các trường đại học và viện nghiên cứu khác trong cả nước.

           Nhìn lại gần 14 năm qua, chúng ta đã từng bước góp phần tích cực vào việc đổi mới đào tạo đại học và sau đại học, gắn đào tạo sau đại học với nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triển khai, đã nâng một bộ phận chất lượng đào tạo, từng bước đã có những ngành, chuyên ngành đạt chất lượng đào tạo ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Bước đầu, chúng ta đã áp dụng được công nghệ giảng dạy và học tập tiên tiến, đổi mới căn bản nội dung chương trình, phương thức  và phương pháp tổ chức và quản lý đào tạo.


Trường ĐHKHTN đã tập hợp được đội ngũ các cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu là các thầy, cô giáo giỏi, các nhà khoa học có uy tín, có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và tâm huyết tích cực tham gia vào sự nghiệp đào tạo các chương trình trọng điểm của nhà trường từ THPT chuyên, cử nhân khoa học tài năng đến các chương trình phối hợp đào tạo sau đại học với các nước tiên tiến như CHLB Đức, Pháp, Nhật bản, Thụy sỹ,... Thông qua các chương trình hợp tác, các dự án này, bước đầu đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo dưới các hình thức liên kết, trao đổi cán bộ, sinh viên và tranh thủ sự đầu tư tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.

Mục tiêu và chiến lược

Với mục tiêu lâu dài của các chương trình, dự án đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học là nhằm xây dựng chiến lược đào tạo tài năng khoa học cơ bản và công nghệ mũi nhọn gắn với nghiên cứu tiên tiến, trường ta cần sớm xây dựng và hoàn thiện mô hình và quy trình đào tạo trí thức tài năng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. Các trí thức tài năng này sẽ là nguồn bổ sung chính cho đội ngũ cán bộ khoa học cơ bản, công nghệ và quản lý giỏi kế cận cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước .

Các vấn đề liên quan


Để có chương trình đào tạo sau đại học thực sự chất lượng và các chương trình dự án, đề án có tính khả thi cao, nhất thiết phải quan tâm đến sự liên thông, gắn kết và tính hiệu quả của các chương trình trọng điểm từ bậc THPT chuyên, các đề án đào tạo CNKH tài năng, kỹ sư tài năng, kỹ sư chất lượng cao và các chương trình đào tạo theo chương trình tiên tiến quốc tế,...


Cần chú trọng đến các chính sách, chế độ khuyến khích và các vấn đề khác để công tác tuyển sinh các hệ THPT chuyên, các lớp cử nhân khoa học tài năng và các lớp thuộc dự án đào tạo theo chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế để đối tượng tuyển là những học sinh giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, học sinh đạt giải Olympic Quốc tế và khu vực,... trong đó có nhiều học sinh học tại các trường THPT chuyên và năng khiếu trong cả nước, các sinh viên trúng tuyển vào trường có kết quả học tập ở  THPT đạt loại giỏi,... 

Nhìn lại thời gian qua, những khóa đầu của sinh viên hệ đào tạo cử nhân khoa học tài năng, cử nhân chất lượng cao đã ra trường. Những sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo này đều đã có chỗ làm việc rất tốt, phù hợp với khả năng và chuyên ngành đã học, nhiều sinh viên tốt nghiệp được các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu khoa học đánh giá cao và tiếp nhận làm cán bộ cơ hữu, được tiếp tục tạo điều kiện nghiên cứu, cá biệt có những em đã có những thành tựu khoa học rất nổi bật, được đánh giá cao. Hiện nay, một số em đã trở thành nòng cốt trong công tác đào tạo sau đại học của nhà trường, số còn lại vẫn tiếp tục học tập, nghiên cứu và tu nghiệp ở nước ngoài.

Công tác điều hành và quản lý đào tạo sau đại học có lẽ là vấn đề cần phải tập trung nhiều hơn nữa. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học cần được đưa vào như những điều kiện tiên quyết cho công tác này nhất là  khâu xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên:  phải có các giáo sư, nhà khoa học, giảng viên có uy tín, trình độ chuyên môn cao, có phương pháp giảng dạy tiên tiến, tâm huyết và trách nhiệm cao trong giảng dạy và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đặt quy định giáo viên phải có trình độ tiến sỹ trở lên và việc cử giảng viên phải được Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa thông qua, ngoài giảng viên trong nước còn mời giảng viên nước ngoài đến giảng dạy các chuyên đề. 

Vấn đề chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá cũng còn cần nhiều sự đầu tư chỉ đạo và xây dựng thành các chuyên đề, hội thảo để tìm ra cách thức tiếp cận tối ưu nhất. 
Về chương trình, giáo trình đào tạo sau đại học tuy đã có nhiều cải tiến thông qua các dự án hợp tác quốc tế, nhưng vẫn chưa cập nhật so với các chương trình của các đối tác, chưa cử người đặc trách theo dõi và có đánh giá, rút kinh nghiệm.

Một số chương trình nên được thiết kế riêng để đáp ứng  yêu cầu và trình độ cao hơn và với nội dung rộng hơn so với chương trình đào tạo hệ đào tạo bình thường. Các chương trình cần tăng cường hơn nữa kỹ năng thực hành, kiến thức ứng dụng thực tế, khả năng ứng dụng tin học, ngoại ngữ cao hơn, tăng cường chuyên đề tự chọn với thời lượng bổ sung nhiều hơn. 

Các giáo trình đào tạo sau đại học còn thiếu nhiều, tuy trường ta đã chủ động mời được nhiều giáo sư, nhà khoa học có uy tín biên soạn, nhưng số lượng vẫn ở mức khiêm tốn. Vì thế cần xây dựng thư viện, thư viện điện tử, giáo trình điện tử cung cấp đầy đủ tài liệu cho giảng viên và học viên sau đại học để có nhiều giáo trình quý được các nhà khoa học, sinh viên từ nước ngoài gửi về.

Về phương pháp giảng dạy sau đại học đã vận dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất như: tăng cường, khuyến khích tư duy sáng tạo của học  viên, thường xuyên sử dụng phương pháp gợi mở, thảo luận nhóm, tự nghiên cứu thí nghiệm, thực hành. Tích cực sử dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại trong giảng dạy. Rèn luyện cho sinh viên khả năng tự học, tự nghiên cứu thông qua khảo sát thực tế, viết báo cáo, làm tiểu dự án, tiểu luận nghiên cứu. 

Vấn đề  kiểm tra đánh giá kết quả học tập, khen thưởng sau đại học chưa được chú ý và đánh giá cập nhật thường xuyên. Cần chỉ đạo đổi mới triệt để phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên cao học như đánh giá thường xuyên trong cả quá trình học tập, tăng cường kiểm tra để học viên vận dụng tư duy và khả năng sáng tạo vào công tác chuyên môn, đóng góp vào công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo đại học của nhà trường.

Cuối cùng là chế độ, chính sách liên quan đến người dạy và người học của các lớp đào tạo sau đại học. Các chế độ ưu tiên xét chuyển tiếp sinh, chế độ sau khi bảo vệ được tham gia tuyển chọn làm cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học của trường hoặc được giới thiệu về các cơ quan có uy tín trong và ngoài nước và gửi đi đào tạo và nghiên cứu tiếp.

Bên cạnh những ưu tiên, ưu đãi mà các trường dành cho các học viên thì các học viên cao học phải có trách nhiệm và nghĩa vụ rất cao trong việc thực hiện những qui đinh chung và qui định riêng của nhà trường và phải nỗ lực rất cao, thường báo cáo tình hình học tập nghiên cứu, sinh hoạt và rèn luyện cho khoa, trường thông qua giảng viên hướng dẫn học tập và nghiên cứu khoa học.
Đối với các giảng viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh được nhà trường cho hưởng các chế độ ưu đãi theo các hệ số cao hơn bình thường.

            Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện đều đã tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các lớp hệ sau đại học chất lượng cao đối với việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành. Đảm bảo thư viện có đầy đủ sách báo, tạp chí, tài liệu, giáo trình và khai thác thông tin tại thư viện. Nhà trường đã liên hệ với các cơ sở kinh doanh, công ty, các viện nghiên cứu ...bố trí cho học viên đi thực tập, tham quan, khảo sát. Để tổ chức tốt hệ sau đại học cần có quy định riêng chi tiết cho đối tượng này như quy chế riêng về đào tạo tài năng và chất lượng cao.

Chương trình đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học là chương trình đào tạo và đầu tư chiều sâu nhằm đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Tuy việc triển khai đào tạo hệ này chưa được lâu những bước đầu đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, quan điểm và cách thức tổ chức đào tạo, quản lý đào tạo trong các trường từ đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên, sinh viên đến cán bộ của nhà trường. Thực chất là chương trình đã thúc đẩy việc đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá của giảng viên và học viên, đã tạo tính chủ động, năng động, tình thần tích cực độc lập trong học tập và nghiên cứu khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, tạo tiền đề đổi mới nội dung chương trình, giáo trình, đề cương bài giảng và cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo cả bậc đại học. Đặc biệt chương trình đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học đã tạo ra môi trường học tập và nghiên cứu khoa học tốt.


Chương trình đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học đã trực tiếp tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tốt các yêu cầu xã hội, tạo động lực mũi nhọn để thúc đẩy các trường THPT chuyên, các hệ đào tạo CNKH tài năng phát triển mạnh mẽ.

Kết quả của chương trình đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học cho thấy sinh viên giỏi chất lượng cao có năng lực phát triển trong lĩnh vực khoa học, nghề nghiệp được đào tạo tốt sẽ có năng lực làm việc và năng lực về chuyên môn và nghiên cứu tốt, có khả năng phát triển lên tầm cao mới.
Nhận xét sơ bộ
         Nhân đây, xin nêu một vài bài học kinh nghiệm:  Cần có sự chỉ đạo thống nhất, thường xuyên và xuyên suốt từ các cấp Khoa, Trường, ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Cần xác định rõ mục tiêu và xây dựng tiêu chí cụ thể của chương trình đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học để nhân rộng điển hình và phát động phong trào học tập trong toàn trường. Công tác chuẩn bị cho việc thực hiện phải chu đáo, đồng bộ từ việc chuẩn bị đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất đến nguồn kinh phí để triển khai. Các cán bộ quản lý, giảng viên phải có tâm huyết, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong việc giúp đỡ học tập cũng như nghiên cứu khoa học của học viên và NCS. Cần tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho người học, tạo điều kiện cho học viên yên tâm học tập gắn với nghiên cứu, thực hành. Cần chú ý tới việc đánh giá, so sánh để có các điều chỉnh kịp thời.

Kiến nghị tiếp

Đề nghị Nhà nước có chiến lược và chính sách đồng bộ phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo sử dụng nguồn nhân lực tài năng và chất lượng cao từ bậc THPT đến đại học và sau đại học để những người này có điều kiện tiếp tục phát triển và phát huy tốt nhất năng lực của họ. Để chương trình đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học thực sự có ý nghĩa khuyến khích học viên và NCS năng lực vươn lên trong học tập và nghiên cứu, đề nghị Bộ GD&ĐT, ĐHQGHN có chính sách hỗ trợ tài chính cho các trường và tạo điều kiện tốt nhất cho học viên và NCS của chương trình đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học.
  
Cần có những qui định ràng buộc rõ và nhiều hơn nữa về trách nhiệm và quyền lợi của những người được tham gia học và dạy trong chương trình đào tạo chất lượng cao bậc sau đại học này.
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